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1 CD01200536 Dương Thị Ngọc Anh CĐ12KM 6.0 6.0 6.0 C
2 CD01200557 Đặng Thị Anh CĐ12KE 6.0 6.0 6.0 C
3 CD01200611 Lê Tuấn Anh CĐ12TNN 6.0 0.0 2.4 F
4 CD01200850 Mai Quỳnh Anh CĐ12TNN 0.0 0.0 0.0 F Đình chỉ thi
5 CD01200430 Nguyễn Thị Vân Anh CĐ12KE 6.0 6.0 6.0 C
6 CD01200862 Trần Hoàng Anh CĐ12TNN 6.0 6.0 6.0 C
7 CD01200165 Ngô Xuân Bách CĐ12TNN 7.0 7.0 7.0 B
8 CD01200259 Nguyễn Xuân Thanh Bắc CĐ12TNN 6.0 0.0 2.4 F
9 CD01200035 Lê Đình Chinh CĐ12TNN 6.0 8.0 7.2 B

10 CD01200037 Nguyễn Thanh Cường CĐ12QĐ1 6.0 6.0 6.0 C
11 CD01200646 Nguyễn Văn Cường CĐ12TNN 6.0 0.0 2.4 F
12 CD01200699 Nguyễn Đăng Doanh CĐ12TNN 7.0 8.0 7.6 B
13 CD01200634 Nguyễn Thị Kim Dung CĐ12KM 7.0 8.0 7.6 B
14 CD01200227 Trần Thị Dung CĐ12ĐC 6.0 5.0 5.4 D+
15 CD01200053 Hoàng Tiến Dũng CĐ12QĐ1 7.0 6.0 6.4 C
16 CD01200804 Trần Đoàn Dũng CĐ12TNN 7.0 6.0 6.4 C
17 CD01200742 Phan Văn Duy CĐ12TNN 0.0 0.0 0.0 F Đình chỉ thi
18 CD01200185 Nguyễn Thị Hương Giang CĐ12TNN 6.0 5.0 5.4 D+
19 CD01200428 Trần Thị Hà CĐ12KE 6.0 5.0 5.4 D+
20 CD01200025 Trịnh Hoàng Hà CĐ12QĐ1 6.0 6.0 6.0 C
21 CD01200235 Nguyễn Thị Hằng CĐ12ĐC 6.0 6.0 6.0 C
22 CD01200707 Phạm Thị Hằng CĐ12TNN 6.0 6.0 6.0 C
23 CD01200751 Nguyễn Thị Hiền CĐ12TNN 6.0 0.0 2.4 F
24 CD01200232 Phùng Thị Hồng CĐ12TNN 6.0 6.0 6.0 C
25 CD01200009 Trương Văn Huy CĐ12QĐ1 6.0 7.0 6.6 C+
26 CD01200034 Đỗ Nhật Huyền CĐ12QĐ1 6.0 0.0 2.4 F
27 CD01200403 Nguyễn Phước Hưng CĐ12TNN 6.0 5.0 5.4 D+
28 CD01200516 Lê Thị Diễm Hương CĐ12KE 6.0 6.0 6.0 C
29 CD01200291 Phạm Thị Hương CĐ12TNN 7.0 0.0 2.8 F
30 CD01200405 Đinh Thị Hường CĐ12TNN 7.0 0.0 2.8 F
31 CD01200656 Hoàng Thị Tuyết Mai CĐ12KE 6.0 5.0 5.4 D+
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32 CD01200755 Lê Đức Nam CĐ12TNN 6.0 5.0 5.4 D+
33 CD01200780 Nguyễn Anh Nam CĐ12TNN 6.0 0.0 2.4 F
34 CD01200400 Nguyễn Văn Nam CĐ12TNN 6.0 5.0 5.4 D+
35 CD01200419 Lê Thị Ngân CĐ12KE 6.0 6.0 6.0 C
36 CD01200764 Đinh Thị Ngọc CĐ12TNN 6.0 0.0 2.4 F
37 CD01200932 Hoàng Thị Nhị CĐ12ĐC 6.0 8.0 7.2 B
38 CD01200540 Đinh Thị Hồng Nhung CĐ12TNN 6.0 6.0 6.0 C
39 CD01200718 Đinh Thị Oanh CĐ12KE 6.0 5.0 5.4 D+
40 CD01200828 Đỗ Thị Oanh CĐ12TNN 6.0 5.0 5.4 D+
41 CD01200480 Phí Thị Oanh CĐ12KE 6.0 5.0 5.4 D+
42 CD01200245 Vũ Thị Lâm Oanh CĐ12TNN 6.0 6.0 6.0 C
43 CD01200918 Nguyễn Duy Phương CĐ12TNN 7.0 7.0 7.0 B
44 CD01200880 Nguyễn Thị Mai Phương CĐ12KE 6.0 5.0 5.4 D+
45 CD01200889 Trịnh Thị Phương CĐ12KE 6.0 5.0 5.4 D+
46 CD01200814 Lê Anh Quang CĐ12KM 6.0 6.0 6.0 C
47 CD01200233 Nguyễn Thị Quỳnh CĐ12TNN 6.0 6.0 6.0 C
48 CD01200109 Đinh Thị Thanh CĐ12QĐ3 6.0 6.0 6.0 C
49 CD01200999 Trần Thị Xuân Thu CĐ12TNN 6.0 6.0 6.0 C
50 CD01200170 Bùi Thanh Thủy CĐ12ĐC 6.0 5.0 5.4 D+
51 CD01200857 Đặng Thu Thủy CĐ12KE 6.0 5.0 5.4 D+
52 CD01200171 Nguyễn Thị Trang CĐ12TNN 6.0 5.0 5.4 D+
53 CD01200740 Nguyễn Thị Trang CĐ12TNN 6.0 5.0 5.4 D+
54 CD01200882 Phạm Văn Triều CĐ12TNN 6.0 0.0 2.4 F
55 CD01200812 Nguyễn Thị Tố Uyên CĐ12TNN 6.0 0.0 2.4 F
56 CD01200248 Nguyễn Y Vân CĐ12ĐC 6.0 5.0 5.4 D+
57 CD01200290 Đặng Quốc Việt CĐ12ĐC 7.0 6.0 6.4 C
58 CD01200713 Nông Hoàng Việt CĐ12TNN 7.0 0.0 2.8 F
59 CD01200270 Lê Minh Vương CĐ12TNN 6.0 6.0 6.0 C
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